
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 01 - THÁNG 3/2025 (3/03/2025 – 07/03/2025) 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

03/03/2025 

THỨ BA 

04/03/2025 

THỨ TƯ 

05/03/2025 

THỨ NĂM 

06/03/2025 

THỨ SÁU 

07/03/2025 

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện với trẻ về những tình cảm và việc trẻ làm đối với những người phụ nữ trẻ yêu 

thương 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

 - GH1: MTXQ: 
Ngày quốc tế phụ 
nữ 8/3 

- GH1: LQVT: 
Định hướng trong 
không gian 

- GH1: THỂ 
CHẤT: Bật sâu - 
Bò chui - Chạy 
chậm 

- GH1: TCKN- 
XH: Trẻ nói lời 
yêu thương với 
người thân trong 
gia đình 

- GH1: TẠO 
HÌNH: Làm thiệp 
8/3 

GIỜ HỌC      

 - GH2: TẠO 
HÌNH: Cắt dán hoa 

- GH2: THƠ : Quà 
8/3 

- GH2: LQVT: Đo 
độ dài 

- GH2: ÂM NHẠC: 
Múa "Hoa bé ngoan 

- GH2: KNS: Xử trí 
khi bị bắt cóc 



CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy 

tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của 

trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi 

theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát cây cau 

-Chơi TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

-Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau 

 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

 

- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Nêu gương các 

bạn học ngoan , 

trả lời  đúng câu 

hỏi của cô. 

- Trò chuyện với trẻ 

những người phụ 

nữ trẻ yêu thương 

- Trẻ xem tranh 

truyện theo ý thích 

- Cho trẻ nghe thêm 

một số làn điệu dân 

ca 

 

- Khen những trẻ có 

tiến bộ tronng giờ 

học 
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TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11 

 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 02 - THÁNG 3/2025 (10/3/2025– 14/3/2025) 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

10/3/2025 

THỨ BA 

11/3/2025 

THỨ TƯ 

12/3/2025 

THỨ NĂM 

13/3/2025 

THỨ SÁU 

14/3/2025 

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện với trẻ về những công việc trẻ yêu thích. 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-Hô hấp 3 : thổi nơ bay 
 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 
 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 
 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 
 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

 - GH1: MTXQ:  
PTGT Đường bộ 

- GH1: THƠ " 
Chiếc xe đạp" 

- GH1: THỂ 
CHẤT: Lăn và di 
chuyển theo bóng 
- Ném xa bằng 2 
tay 

- GH1: ÂM 
NHẠC: Vận động 
tiết tấu chậm 

- GH1: TẠO 
HÌNH : Gấp hình 
sáng tạo 

GIỜ HỌC      

 - GH2: TẠO 
HÌNH: Vẽ trang 
trí hình vuông 

- GH2:  LQVT:  
To - Nhỏ 

- GH2: MTXQ: 
Phòng tránh tai 
nạn giao thông 

- GH2: Ích lợi của 
trang phục 

GH2:  KỂ 
CHUYỆN: Ai 
quan trọng hơn 



CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy 

tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của 

trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi 

theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát hoa dừa cạn 

-Chơi TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

-Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

 

- Khi ăn không làm đổ thức ăn ra ngoài 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 - Làm quen một số 

chữ cái. 

 

 - Trò chuyện với 

trẻ về một số nghề 

và dụng cụ phục vụ 

cho công việc đó. 

 

 

-Kể lại chuyện đã 

được  nghe  có 

mở đầu và kết  thúc 

 - Trẻ xem tranh 

truyện tự do theo ý 

thích 

 

Trò chuyện 

với trẻ về 

những dự định 

trẻ sẽ thực 

hiện trong 2 

ngày nghỉ ở 

nhà 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 03 - THÁNG 2/2025 (17/2/2025 – 21/2/2025) 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

17/3/2025 

THỨ BA 

18/3/2025 

THỨ TƯ 

19/3/2025 

THỨ NĂM 

20/3/2025 

THỨ SÁU 

21/3/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về một số PTGT mà trẻ biết 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-Hô hấp 3 : thổi nơ bay 
 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 
 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 
 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 
 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

GIỜ HỌC 

- GH1: THỂ 
CHẤT: Tung 
bóng lên cao và 
bắt 

- GH1: KỂ 
CHUYỆN "Bài 
học về sự tự giác"  

- GH1: LQVT: So 
sánh, sắp xếp theo 
qui tắc 3 đối tượng 
(khác dạng - khác 
màu) 

- GH1: KNS: Bé 
học luật giao 
thông 

- GH1: TẠO 
HÌNH "GẤP 
MÁY BAY" 

 - GH2: MTXQ: 
Biển báo giao 
thông 

- GH2: KHXH: 
Phân loại xe công 
trình 

- GH2: TẠO 
HÌNH: Cắt hình 
hàng loạt 

- GH2: ÂM 
NHẠC: NGHE 
NHẠC "Lý đất 
giồng" 

- GH2: HÁT " 
Anh phi công ơi" 



CHƠI 

TRONG     

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy 

tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của 

trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi 

theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 
Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây bạc hà 

-Chơi TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
-Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Tự rửa tay bằng xà phòng. 

- Biết tự trải nệm theo vị trí bạn trai, bạn gái 
- Tự lau mặt , đánh răng, 

- Biết đánh răng sau khi ăn cơm. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Làm quen một 

số chữ cái 

 

 

- Trò chuyện với 

trẻ về một số  an 

toan khi tham gia 

giao thông 

 

-  Trò chuyện 

với trẻ biết giúp 

đỡ người lớn: 

dọn dẹp, cất đồ 

chơi,chuẩn bị 

giờ học (kê bàn, 

xếp học cụ..) 

giữ vệ sinh 

lớp,tưới cây 

- Cho trẻ xem 

tranh truyện 

theo ý thích. 

 - Tập cho trẻ 

biết diễn đạt 

rõ ràng và 

giao tiếp có 

văn hoá trong 

cuộc  sống 

hàng  ngày. 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 04 - THÁNG 3/2025  
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

24/3/2025 

THỨ BA 

25/3/2025 

THỨ BA 

26/3/2025 

THỨ BA 

27/3/2025 

THỨ BA 

28/3/2025 

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện với trẻ về thời tiết và cách chọn trang phục cho phù hợp 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-Hô hấp 3 : thổi nơ bay 
 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 
 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 
 

- Chân 2 : ngồi khuỵu gối 
 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

GIỜ HỌC 

- GH1: THỂ 
CHẤT: Trèo qua 
ghế dài 

- GH1: TCKN-
XH: Yêu môi 
trường 

- GH1: MTXQ: 
PTGT Làm việc ở 
công trình 

- GH1: MTXQ: 
Quả chua - Quả 
ngọt   

- GH1: TẠO 
HÌNH: Cắt dán 
cái lều 

- GH2: THƠ: Đi 
bừa  

- GH2: MTXQ: 
Hình dạng một số 
củ, quả. 

- GH2: Tạo hình: 
Vẽ theo ý thích 

- GH2: LQVT: 
Cao - Thấp  

- GH2: TCKN- 
XH : Ứng xử giữa 
mình và bạn 

CHƠI 

TRONG     

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy 

tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 



- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của 

trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ 

chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 
Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI 

NGOÀI  

TRỜI 

- Quan sát cây bạc hà 

- Chơi TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 
- Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu 

ĂN NGỦ 

VỆ SINH 

- Tự rửa tay bằng xà phòng. 

- Tự lau mặt , đánh răng, 

- Biết đánh răng sau khi ăn cơm. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Nhận dạng một 

số chữ cái. 

 

Cho trẻ xem tranh 

truyện tự do  

 

Đọc đồng dao: Trâu 

ơi ta bảo trâu này 

 

 Trò chuyện với 

trẻ về những trò 

chơi vận động mà 

trẻ thích 

- Trò chuyên với 

trẻ về những việc 

trẻ sẽ giúp bố mẹ 

khi ở nhà. 



 


